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BÀI TẬP CHƯƠNG I 

 

1. Cho không gian tiền Hilbert , ,H . Chứng minh rằng: với mọi , ,u v w H ,   

 2 2 2
2u v u w w v     . 

2. Cho không gian tiền Hilbert , ,H . Chứng minh rằng: 

a) 
2 2 2 2

2 2u v u v u v      (Đẳng thức hình bình hành). 

b) Công thức dạng cực 
2 21 1

,
4 4

u v u v u v    . 

c) u v  khi và chỉ khi , 0u v u v   . 

d) 
2 2 2

u v u v    khi và chỉ khi , 0u v  . 

3. Trong không gian véc tơ 3  xét hệ véc tơ S :  

1 (3,2,1)u , 2 ( 1,1,1) u ,  3 (1, 4,5) u  

a) Chứng tỏ rằng S là một hệ trực giao và là một cơ sở của 3 . 

b) Tìm tọa độ của véc tơ ( , , )v x y z  trong cơ sở S. 

4. Trong 4 xét họ 3 véc tơ độc lập tuyến tính  1 2 3, ,S u u u :  

1 (1,1,0,1)u ; 2 (0,1,1,0)u ; 3 (1,0,0,1)u . 

Hãy trực chuẩn hóa Gram-Schmidt họ véc tơ S . 

5. Trong không gian véc tơ 2P  các đa thức bậc 2 , xét tương ứng 

1

0

, ( ) ( )p q p t q t dt  . 

a) Chứng minh rằng ,  là một tích vô hướng. 

       b) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt cơ sở chính tắc  21, ,t t  của 2P . 

6. Cho ( )x t  là hàm tuần hoàn chu kỳ 10 và 
5 0

0 5

0

3
( )

t

t
x t

  

 


 


nÕu 

nÕu 
 

a. Tìm chuỗi Fourier của ( )x t . 
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b. ( )x t  nhận giá trị bao nhiêu tại 5 0 5, ,t    để chuỗi Fourier hội tụ về ( )x t  với mọi 

[ 5;5]t  . 

7.  Cho 2 0 4( ) ,x t t t   . 

 a. Tìm khai triển Fourier của ( )x t  theo các hàm sin . 

 b. Tìm khai triển Fourier của ( )x t  theo các hàm cos . 

8. Viết chuỗi Fourier dạng phức của các hàm số sau : 

a) ( ) | |,x t t t     . 

b) ( ) , 0 2x t t t   . 

c) 
0

0

0
2

1
2

,

( )

.

t

t

x t





  

 


 



nÕu 

nÕu 

 

9.  Tìm biến đổi Fourier của các hàm số sau: 

a. tTttx 0sin)/()(  .  b.  
1

( / )

0

t
t T

t T T
t T


   

 

. 

10.  Tìm biến đổi Fourier của các hàm số sau: 

a.     











00

0
)(

/

t

te
tx

Tt
  ,   0T . b.   /( ) t Tx t e   ,   0T . 

c.  
2 2

1
( ) , 0x t a

t a
 


.  d. 

2 1 11
( )

0 1

t

t

t
x t

    


nÕu 

nÕu 
 

11.      a. Tìm biến đổi Fourier của 
1

0

T t T

t
x t

T

    
( )

nÕu 

nÕu 
 

b. Hãy suy ra giá trị của tích phân  
sin cosT t

d
  





 . 

c. Tính  
0

sin u
du

u



 . 

d. Áp dụng đẳng thức Parseval cho hàm ( )x t  ở câu a, suy ra giá trị của tích phân:  

2

2
0

sin u
du

u



 . 
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12. Tìm biến đổi Laplace của các hàm gốc sau: 

 a.   t3sin   b.   t4cos    c.   2 cosh 3te t  

 d.    31 tte   e.   cosh 2 cost t   f.   tte t 4cos2sin . 

13. Tìm biến đổi Laplace của các hàm gốc sau: 

 a.   cosh 3t t   b.   cos cosht t a t   c.   tt sin3  

 d.   
t

t4sin
  e.   

t

btat coscos 
  f.   

t

ee btat  
. 

14. Tìm biến đổi Laplace của các hàm gốc: 

 a.   )(cos)( 2 btbt     b.   
 2

1

0 1

1
( )

0

t

t

t
x t



 

  


nÕu 

nÕu 
 

 c.   

0 1

1 2

2

( ) 2

0

t

t

t

t

x t t

 

 




 



nÕu 

nÕu 

nÕu 

  d.   
0cos

( )
sin

t

t

t
x t

t





 




 


nÕu 

nÕu 
 . 

15. Tìm biến đổi Laplace của các hàm gốc: 

 a.    2

0

( )
t

ux t u u e du     b.  
0

( ) ( 1)cos
t

x t u u du   

 c.   2

0

( ) cos( )
t

ux t t u e du     d.   
0

1
( )

t ue
x t du

u


   .  

16. Tìm biến đổi Laplace của các hàm gốc tuần hoàn có đồ thị hoặc xác định như sau: 

 a. 

   

 

 

 

 b. 

 

 

 

 

 c. 

1  

1  

t  1  2  3  4  5  6  7  

1  

t  1  2  3  4  5  6  7  

1  

t  1  2  3  4  5  6  7  
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 d.    ( ) cosx t t . 

17. Sử dụng công thức định nghĩa Laplace tính các tích phân sau: 

 a.   




0

3 sin dttet t    b.   
 

0

sin
dt

t

te t
 

 c.   
 

0

4cos6cos
dt

t

tt
 d.   

  

0

63
dt

t

ee tt
  e.   



0
2

2sin
dt

t

t
.    

18. Tìm hàm gốc của các hàm số sau: 

 a.   
3

2

)1( s

s
   b.   

116

3
2 



ss

s
    c.   

204

46
2 



ss

s
 

 d.   
168

124
2 



ss

s
  e.   

 
3

22 4

s

s 
   f.   

 22

3 2

4 6

s

s s



 
.  

19.  Tìm hàm gốc: 

 a.   
 2

3 1

( 1) 1

s

s s



 
  b.  

 3 3

1

1s s 
   c.   

 2

1

( 3) 2 2

s

s s s



  
 

 d.   
2

2

)2)(1(

11155





ss

ss
  e.   

  
2

2 2

2 3

2 2 2 5

s s

s s s s

 

   
 . f.  

 
2

22 2

s

s a
. 

20.  Tìm hàm gốc: 

 a.   
345

234

54

54169

sss

ssss




 b.  

4

2

4 )3(

1






s

e

s

s
 c.   

)1( 2

3





ss

e

s

 

 d.   
3

1

s
   e.   

32

1

s
   f.   

5

34

)4( 



s

e s
. 

21.  Giải các phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng với các điều kiện đầu: 

 a.  tetxxx 2'2"  ,   0)0(')0(  xx . 
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 b.  texxxx  6'3"3'" ,  0)0(")0(')0(  xxx . 

 c.  ttxx 2cos5sin4"  ,  2)0(',1)0(  xx . 

 d.  txx 2cos9"  ,   (0) 1, ( / 2) 1x x    . 

22.  Giải phương trình vi phân tuyến tính với hệ số biến thiên: 

   0'2"  txxtx ,   0)(',1)0(  xx . 

23.  Giải hệ phương trình: 

 a.   









teyx

tyx

"

''
 với điều kiện đầu  








0)0(

2)0(',3)0(

y

xx
. 

 b.   







0'2"

sin22''

xyx

tyxyx
     với điều kiện đầu  








0)0(

0)0(')0(

y

xx
. 

 c.   







 

tytx

tteyx t

sin'"

cos3"3"3
     với điều kiện đầu  







0)0(',4)0(

2)0(',1)0(

yy

xx
. 

24.  Cho mạch điện cho trong hình 2.18 được nối tiến với suất điện động E volts, điện dung 
0,02 farads, hệ số tự cảm 2 henry và điện trở 16 Ohms. Tại thời điểm t = 0 điện lượng ở tụ 
điện và cường độ dòng điện trong mạch bằng 0. Tìm điện lượng và cường độ dòng điện tại 
thời điểm t nếu: 

 a. E = 300 (Volts)        

b. E = 100 sin3t (Volts)                                                                                                   

 

 

 

 

25.  Cho mạch điện cho trong hình 2.19. Xác định cường độ trong các nhánh biến rằng cường 
độ ban đầu bằng 0. 

26.  Tìm trở kháng ảnh tương đương của hai mạch rẽ cho trong hình 2.20: 

 

 

 

 

 

 

E  

FC 02.0  

16  

h2  

Hình 2.18 

VoltE 110  

h2  

h4  

30  

10  

20  

i  

1i  

2i  

Hình 2.19 

2R  C  

1R  L  

Hình 2.20 
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27. Cho mạch điện như hình 2.21: 

500 10 1henryE t L sin  

1 210ohms 10ohmsR R   

0 01 farad,C  .  

Cho điện thế ở tụ điện và cường độ 1 2,i i  bằng không tại thời điểm 0t  . Tìm điện lượng tại 

tụ điện tại thời điểm 0t  . 

28. Tìm biến đổi Wavelet của hàm 
1  0 1

( )
0  nguoc lai

t
x t

   

nÕu

nÕu
, biết wavelet mẹ là  

0

1,

[0,1).

1
1 ,

2
1

( ) 1
2

0

t

t

t

t

 








   




nÕu 

nÕu 

nÕu     

 

29. Cho hàm Wavelet nón Mexico 
22( ) (1 2 ) tt t e   .  Tìm biến đổi wavelet của hàm  

1  1 1,
( )

0  nguoc lai.
t

x t
    

nÕu

nÕu
 

 

  

E  

C  

L  

1R  2R  

1i


 

2i


 

Hình 2.21 


